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I. TRẮC NGHIỆM

TOÁN -TUẦN 18

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Hôm nay là thứ Hai ngày 28 tháng 6. Thứ Hai tuần trước là ngày:

A. 21 tháng 6                B. 27 tháng 6                C. 4 tháng 7                  D. 29 tháng 6

Câu 2. Cho phép tính 55kg – 6kg = …..kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 49kg                          B. 49                              C. 50                              D. 50kg

Câu 3. Tổng số cân nặng của hai anh em là 54kg. Biết anh nặng 38kg. Hỏi em nặng bao nhiêu ki – lô –gam?

Đáp số đúng của bài toán là:

A. 92kg                          B. 92                              C. 16kg                          D. 16

Câu 4. Số thích hợp điền vào ngôi sao là:




30         32          34                                                                                                                    48


A. 39                              B. 44                              C. 46                              D. 45

Câu 5. Nobita học bài lúc: A. 6 giờ 7 phút
B. 7 giờ 15 phút C. 3 giờ 7 phút D. 7 giờ
Câu 6. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD, biết AB = 8cm, BC=2cm, CD = 7cm.

A. 10cm                         B. 17dm                         C. 17cm                         D. 10dm

Câu 7.   6 + 88 …….. 91 – 15. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. >                           B. <                           C. =                  D. Không có dấu nào

Câu 8. Số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau là :

A. 99                          B. 98                      C. 10                      D. 97
	II. PHẦN TỰ LUẬN
	

	Bài 1. Đặt tính rồi tính:
	

	64 - 25
	66 + 29
	8 + 74
	82 – 77

	……………
	……………
	……………
	……………

	……………
	……………
	……………
	……………

	……………
	……………
	……………
	……………



Bài 2. Bao gạo nếp nặng 38kg, bao gạo tẻ nặng hơn bao gạo nếp 25kg. Hỏi bao gạo tẻ
nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng:

1... + ...9 = 45                                       36 + 4 … = …1

35 + 6 = …1                                         46 + 6 = …..2

Bài 4. Thử tài IQ (khoanh vào đáp án đúng)
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